
THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của 
Quốc hội; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

 Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

 Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng 
đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ nhu cầu khám, chữa bệnh và Kế hoạch phát triển của Bệnh viện.
Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm 

cơ sở xây dựng dự toán và tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt 
thiết bị Công nghệ thông tin cho khu nội soi theo yêu cầu nhà B8. Bệnh viện Đa 
khoa Hòa Bình kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm Cung cấp báo giá 
theo nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Địa chỉ: Đường Cù 

Chính Lan, Phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ.
2. Thông tin liên hệ: Tổ đấu thầu, Số điện thoại: 02183 896 546-126
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Gửi qua đường Bưu điện hoặc gửi trực tiếp Văn 

thư theo địa chỉ: Tổ đấu thầu mua sắm, Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Đường Cù Chính 
Lan, Phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ. (Trên bì thư ghi rõ: Báo giá cho thư mời báo 
giá số…. ngày … tháng … năm 2026).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: : 05 ngày kể từ ngày ký và được đăng tải trên 
website của Bệnh viện.

SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA BÌNH

Số:         /TMBG-BVĐKHB
V/v Thư mời chào báo giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

thángPhú Thọ, ngày năm 2026



(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày nhà cung cấp 

chào báo giá theo nội dung của Thư mời chào báo giá này. 
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục hàng hóa: Mua sắm, lắp đặt thiết bị Công nghệ thông tin cho khu 

nội soi theo yêu cầu nhà B8.
2. Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu:
- Thư báo giá hàng hóa, dịch vụ theo Phụ lục đính kèm (Có địa chỉ, số điện thoại, 

ký tên đóng dấu của người có thẩm quyền).
- Hồ sơ năng lực của công ty (01 bản photo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác có 
ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu.)

3. Địa điểm cung cấp và bảo hành hàng hóa: Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Địa 
chỉ: Đường Cù Chính Lan, Phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ.

4. Thời gian cung cấp dịch vụ:  30 ngày 
5. Mẫu Báo giá: Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm.
Lưu ý: Đơn giá của quý Công ty đã bao gồm thuế, phí vận chuyển, lắp đặt và các 

chi phí khác (nếu có), bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Ban Giám đốc (BC);
 - Các khoa, phòng Bệnh viện;
 - Phòng CTXH (Đăng tải Website Bv);
 - Lưu VT; Tổ đấu thầu.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Diệu



PHỤ LỤC 1

(Kèm theo thư mời Số 129/TMBG-BVĐKHB, ngày  22 tháng 01  năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình)
DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ 

STT Tên thiết bị Ký mã hiệu Hãng 
sản xuất

Nước sản 
xuất Thông số kĩ thuật Đơn 

vị tính
Số 

lượng

Năm 
sản 
xuất

Ghi 
chú

1 Máy vi tính 
để bàn T510 FPT Việt Nam

CPU: Intel® Core™ i5 12400 - 2.50Ghz (Tần số Turbo tối đa 4.40GHz/18MB 
Intel® Smart Cache/6C/12T)
RAM: 16GB DDR4 bus 2666Mhz
Chipset: Intel H610 Express
Ổ cứng: SSD 256GB
Card đồ hoạ: Intel UHD Graphics
Cổng kết nối:1 x Headphone, 1 x Microphone, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 4 
x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A), 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A),2 x M.2, 4 x 
SATA  6.0 Gb/s Ports, 1 x TPM, Cổng mạng Lan: 1 x RJ-45 port
Bàn phím và chuột:  USB FPT Standard +  USB Optical mouse
Màn hình: FPT Elead 21.5″ LED (Kính thước: 21.5″, Độ phân giải: 1920 x 1080, 
Góc nhìn: 170°/160°, Số màu hiển thị: 16.7M, Sử dụng công nghệ LBL (Low Blue 
Light) chống chói mắt và tránh hại mắt cho người sử dụng.
Vỏ máy và nguồn: Kiểu dáng đứng và có tích hợp bộ nguồn 550W

Bộ 2 2026

2 Máy in laser 
đen trắng LBP246DW Canon Việt Nam

Loại máy in: Máy in laser đen trắng
In 2 mặt tự động: Có
Khổ giấy: A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Statement, Executive, Government 
Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal,...
Bộ nhớ: 1Gb
Tốc độ in: 
- Tốc độ in A4: 40 trang / phút khổ A4.
- Tốc độ in Letter: 42 trang / phút khổ A4.
- Tốc độ in 2 mặt: 33 trang/phút khổ A4 / 35 trang/phút khổ Letter
Độ phân giải: 600 x 600dpi
Kết nối: USB, LAN, WIFI
Màn hình: LCD 5 dòng
Loại hộp mực: Hộp mực Cartridge 070

Chiếc 2 2025

3 Máy in mã 
vạch G500 Godex Trung Quốc

Máy in mã vạch Godex G500
Công nghệ in: Truyền nhiệt trực tiếp hoặc gián tiếp (dùng ribbon mực)
Loại mực in: Wax, Wax resin, Resin
Độ phân giải: 203dpi
Bộ nhớ: 8MB DRAM, 4MB Flash
Cổng kết nối: Parallel, USB, Serial
Tốc độ in: 4ips / 110 mm/s

Chiếc 2 2025



4 Tivi 43 inch 43S3U+ Coocaa Trung Quốc

Smart Tivi Coocaa FHD 43 inch 43S3U+
Kích cỡ màn hình: 43 inch
Độ phân giải: FHD
Tần số quét thực: 60 Hz
Tổng công suất loa: 20W (10W + 10W)
Số lượng loa: 2
Cổng kết nối: Wi-Fi, 2 cổng HDMI, 2 cổng USB
Cổng nhận hình ảnh, âm thanh: HDMI 2.0
Hệ điều hành: Coolita

Chiếc 1 2025

5 Máy quét mã 
vạch DS9308 Zebra Việt Nam

Máy quét mã vạch Zebra DS9308
Loại máy: Máy quét mã vạch 2D có dây
Tốc độ quét: 120 in/s (~305 cm/s) với mã UPC 13mil
Độ phân giải cảm biến: 1280 x 800 pixels
Đèn báo & chỉ thị người dùng: Beeper + LED decode, LED phía sau
Kết nối mặc định: USB
Hệ điều hành tương thích: Windows, Linux, Android, iOS 
Khả năng đọc mã vạch: Mã 1D & 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, 
UPC/EAN…
Tầm quét tiêu biểu (typical range): Code 128 (3mil): 0–5.1 cm; QR Code (20mil): 
0–19.1 cm
Tính năng: Quét CCCD, thẻ BHYT, mã QR thanh toán, công nghệ tự điều chỉnh độ 
sáng
Phụ kiện đi kèm: Cáp USB, tài liệu hướng dẫn, (chân đế nếu có)

Chiếc 4 2025

6

Switch 
Access 
Catalyst 
C9200L-
24T-4G-E

C9200L-
24T-4G-E Cisco Trung Quốc

Số cổng Ethernet: 24 ports
Tốc độ: 10/100/1000 Mbps
Số cổng SFP: 4 ports
Nguồn điện AC chính mặc định: PWR-C5-125WAC
Băng thông xếp chồng: 80 Gbps
DRAM: 2 GB
Flash: 4 GB
Khả năng chuyển mạch: 56 Gbps
Tỷ lệ chuyển tiếp: 83,33 Mpps

Chiếc 1 2025

7 Cáp mạng 
Cat 6 UTP

DH-
PFM920I-
6UN-CN

Dahua Trung Quốc

Cáp mạng UTP CAT6 lõi đồng 305m
Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất không oxi 99.97% (OFC)
Đường kính lõi: 0.53mm ± 0.01 mm
Chất liệu vỏ cách điện lõi dây: HDPE
Độ dày vỏ cách điện lõi: 0.21 mm
Chất liệu chia lõi: PE
Chất liệu vỏ dây: PVC đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy CE CPR Eca
Độ dày vỏ dây: 0.5 mm

Mét 1.100 2025



8 Swich PoE 8 
port

DH-
PFS3010-
8ET-65

Dahua Trung Quốc

Switch PoE 8 port DAHUA DH-PFS3010-8ET-65
Đáp ứng tiêu chuẩn IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3X.
Hỗ trợ 8 cổng PoE 10Mbps + Cổng Uplink.
Khoảng cách hỗ trợ truyền tín hiệu và nguồn tối đa 250m.
Công suất PoE: 65W
Giao thức PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at
Khả năng chuyển đổi: 2.0Gbps

Chiếc 1 2025

9 Camera IP
DH-IPC-

HFW1439M-
AS-LED-B

Dahua Trung Quốc

Camera 4Mb IP Dahua DH-IPC-HFW1439M-AS-LED-B
Độ phân giải 4 Megapixel
Chuẩn nén hình ảnh H.265+, H.264+, H.265, H.264
Ống kính cố định 2.8mm
Tầm xa ánh sáng ấm và hồng ngoại 30m.
Chế độ ngày đêm (ICR), Chống ngược sáng WDR
Hỗ trợ Phát hiện con người
Tích hợp MIC

Chiếc 6 2025

10 Access Point R9B28A
Aruba 
Instant 

On
Trung Quốc

Access Point R9B28A
Cổng mạng: ≥ 2.5 Gigabit Ethernet port
Ăng-ten: 4x4 5GHz MU-MIMO trở lên; 2x2 2.4GHz MU-MIMO trở lên
Băng tần: Hỗ trợ 2 băng tần 2.4 GHz và 5 GHz hoạt động đồng thời
Tốc độ dữ liệu: ≥ 4.8 Gbps (5GHz); ≥ 574 Mbps (2.4GHz)
Hỗ trợ băng thông 160MHz cho client
Hỗ trợ Mesh: có
Bảo mật: Hỗ trợ giao thức WPA2/WPA3/OWE; Hỗ trợ bảo mật 2 lớp Two-Factor 
Authentication
Tính năng: Phân loại, hiển thị và kiểm soát ứng dụng dựa trên danh mục; Tính năng 
chuyển vùng (roaming)
Quản lý: Hỗ trợ quản lý thông qua cloud và ứng dụng di động
Nguồn cấp: PoE 802.3at (class 4) hoặc DC power (12V)
Tiêu chuẩn: Wi-Fi CERTIFIED 6™, Đáp ứng ≥ 100 thiết bị truy cập cùng lúc

Chiếc 3 2025

11 Switch POE
DS-

3E1505P-
EI/M

Hikvisio
n Trung Quốc

4 cổng PoE RJ45 Gigabit, 1 cổng RJ45 Gigabit
Tự tương thích chuẩn IEEE 802.3af/at
Công suất PoE 45W; Công suất tối đa 30W mỗi cổng
Truyền dẫn khoảng cách xa: Tối đa 300m ở chế độ mở rộng (cổng 1 – 4)
 Hỗ trợ tính năng cấu hình quản lý bằng phần mềm: bật tắt PoE, quản lý băng 
thông, nhật ký, upgrade firmware …
 Hỗ trợ tính năng hiển thị sơ đồ mạng
 Bảng địa chỉ MAC: 4K
 Khả năng chuyển mạch 20Gbps
 Tốc độ chuyển tiếp gói tin: 14.88Mpps
 Chống sét 6KV cho các cổng PoE

Chiếc 1 2025



12 Hạt mạng 
Cat 6 6-2111989-3 AMP Trung Quốc Hạt mạng RJ45 - Cat6e Chiếc 40 2025

13
Hạt mạng 
Cat6 âm 

tường
S18CC31RJ6 SINO Việt Nam Hạt mạng Cat6 SINO âm tường S18CC31RJ6 Chiếc 11 2025

14 Mặt và đế 
nổi CK157RH SINO Việt Nam Kích thước: 120x72x35mm

Chất liệu: Vỏ nhựa PVC Chiếc 11 2025

15
Máng ghen 
có nắp 60 x 

40
GA60/02 SINO Việt Nam Máng ghen có nắp kích thước 60 x 40mm Mét 20 2025

16
Máng ghen 
có nắp 15 x 

10
GA15 SINO Việt Nam Máng ghen có nắp kích thước 15 x 10mm Mét 80 2025

17 Ống ghen 
tròn mềm SP9025CM SINO Việt Nam Ống có đường kính 25 mm, chất liệu nhựa chống cháy Mét 200 2025

18 Cáp S-video 
dài 15m Q-702 Choseal Trung Quốc

Độ dài cáp 15m, chuẩn kết nối S-video 4 pin hai đầu đực
Cáp làm từ nhựa PVC cao cấp, đường kính OD 6mm. Lõi đồng chống oxy hóa 
OFC, chân tiếp xúc mạ vàng 
Dùng trong các thiết bị y tế như máy nội soi, siêu âm ,...
Chuẩn S-Video độ phân giải tối đa 720×576, 720×480, 640×480…

Chiếc 2 2025

19 Dây HDMI 
5m 10109 Ugreen Trung Quốc

Chiều dài: 5m
Hỗ trợ 3D, 4K, Full HD, HDCP, Ethernet
HDMI 1.4, cáp đủ 20 sợi. Đầu mạ vàng 24K
Độ phân giải hỗ trợ: HD720P (1280x720@60Hz), HD1080P (1920x1080@60hz), 
4K (3840x2160@30hz)
Audio: Dolby True HD, DTS, DTS-HD Master Audio, Audio return channel
Băng thông: 10.2 Gbps

Chiếc 1 2025

20 Giá treo tivi 
43 inch KT32 Khang 

Thịnh Việt Nam

Loại: Treo phẳng cố định
Chất liệu: hợp kim sắt
Khả năng chịu tải: tối đa 30kg
Phù hợp:  Màn hình LCD 43 inch

Chiếc 1 2025

21

Nhân công 
lắp đặt hạ 

tầng mạng, 
wifi, camera, 
TV và phụ 

kiện (vít, nở, 
dây thít, 

phích cắm 
điện …)

Lắp đặt, cài đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo hành Gói 01

Tổng cộng: 21 Danh mục



PHỤ LỤC SỐ 2
MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo thư mời số 129/TMBG-BVĐKHB, ngày 22  tháng 01  năm 2026 
của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình)

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình
BÁO GIÁ

Trên cơ sở thư mời chào giá số       /TMBG-BVĐKHB ngày     tháng    năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Chúng tôi …….(Ghi 
tên, địa chỉ, số điện thoại của nhà cung cấp, trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ 
tên, địa chỉ, số điện thoại của các thành viên liên danh) báo giá cho gói thầu Mua sắm, lắp đặt thiết bị Công nghệ thông tin cho khu nội soi 
theo yêu cầu nhà B8. như sau: 

1. Báo giá cho gói thầu Mua sắm, lắp đặt thiết bị Công nghệ thông tin cho khu nội soi theo yêu cầu nhà B8.

STT Tên hàng hóa, 
dịch vụ

Yêu cầu về thông số 
kỹ thuật, nội dung 

công việc

Ký, mã 
hiệu

Nhãn 
hiệu

Hãng/ Nước 
sản xuất

Năm sản 
xuất

Thời gian 
bảo hành

Đơn vị 
tình

Số 
lượng

Đơn giá 
(VNĐ)

Thành tiền 
(VNĐ)

 Tổng cộng:    

(Đơn giá trên đã bao gồm thuế, phí vận chuyển, lắp đặt và các chi phí khác (nếu có))
1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng ……ngày, kể từ ngày   tháng     năm… [Ghi  cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]
2. Chúng tôi cam kết: 
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận 

đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về 
doanh nghiệp.

- Giá trị gói thầu Mua sắm, lắp đặt thiết bị Công nghệ thông tin cho khu nội soi theo yêu cầu nhà B8 nêu trong báo giá là phù 
hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, phá giá.   

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

                                                                     ………, ngày……tháng…… năm……
                                                                    Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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